
1 9798DF94 Phạm Bảo Châu 8/9/2015 A1/1 1 Khu Phố 1 Thị trấn Tân Túc Võ Huỳnh Diễm Phúc Trường TH Tân Túc 2

2 D32651EE Lương Thị Thùy Chi 3/8/2015 A8/12 8 Khu Phố 1 Thị trấn Tân Túc Đào Thị Tuyết Trường TH Tân Túc 2

3 D4ABF9AA Nguyễn Giáng Ngọc Tiên 11/19/2015 A11/7B 11 Khu Phố 1 Thị trấn Tân Túc Trần Thị Kim Tuyến Trường TH Tân Túc 2

4 76217ADA Nguyễn Hoàng Minh Anh 9/9/2015 A13/21B 13 Khu Phố 1 Thị trấn Tân Túc Nguyễn Thị Lệ Chi Trường TH Tân Túc 2

5 0416DDA6 Phạm Nguyễn Anh Huy 7/8/2015 A1/3A 1 Khu Phố 1 Thị trấn Tân Túc Nguyễn Thị Hồng Thanh Trường TH Tân Túc 2

6 6550CBCB Nguyễn Thị Tuyết Vy 11/15/2015 A12/12 12 Khu Phố 1 Thị trấn Tân Túc Bùi Thị Huệ Trường TH Tân Túc 2

7 67C38E43 Hồ Ngọc Hà 1/21/2015 A1/6 1 Khu Phố 1 Thị trấn Tân Túc Lê Thị Ngọc Thủy Trường TH Tân Túc 2

8 35219E9B Bùi Ngọc Hà My 9/18/2015 A5/6 5 Khu Phố 1 Thị trấn Tân Túc Ngô Thị Ánh Tuyết Trường TH Tân Túc 2

9 F48F2F6E Nguyễn Đình Khôi 11/26/2015 A2/8 2 Khu Phố 1 Thị trấn Tân Túc Trần Thị Bé Linh Trường TH Tân Túc 2

10 39C79489 Nguyễn Tấn Minh 12/23/2015 A4/15A 4 Khu Phố 1 Thị trấn Tân Túc Nguyễn Bảo Tuyết Trường TH Tân Túc 2

11 3D259C34 Phan Tấn Thành 10/18/2015 A2/26 2 Khu Phố 1 Thị trấn Tân Túc Lại Thị Trang Trường TH Tân Túc 2

12 A42CAE25 Trương Ngọc Yến Nhi 12/22/2015 A5/9 5 Khu Phố 1 Thị trấn Tân Túc Nguyễn Thụy Yến Oanh Trường TH Tân Túc 2

13 2A9DDC4D Nguyễn Ngọc Thanh Nhi 3/19/2015 A6/18 6 Khu Phố 1 Thị trấn Tân Túc Đặng Thị Hạnh Ngân Trường TH Tân Túc 2

14 0C3066F1 Nguyễn Ngọc Yến 7/20/2015 A7/14 7 Khu Phố 1 Thị trấn Tân Túc Đinh Thị Quí Ngọc Trường TH Tân Túc 2

15 8D3C0943 Huỳnh Thiện Nhân 10/28/2015 A7/20 7 Khu Phố 1 Thị trấn Tân Túc Võ Thị Kim Chi Trường TH Tân Túc 2

16 64152133 Nguyễn Trần Quỳnh Anh 10/11/2015 A8/8 8 Khu Phố 1 Thị trấn Tân Túc Trần Thị Nhung Trường TH Tân Túc 2

17 1F286D29 Nguyễn Thanh Sang 7/29/2015 A8/12 8 Khu Phố 1 Thị trấn Tân Túc Huỳnh Thị Bé Sáu Trường TH Tân Túc 2

18 00CF17AE Dương Ngọc Khả Như 5/5/2015 A10/12 10 Khu Phố 1 Thị trấn Tân Túc Trần Mỹ Thơ Trường TH Tân Túc 2
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19 5AF45924 Tạ Khương Tuấn 4/12/2015 A10/22 10 Khu Phố 1 Thị trấn Tân Túc Nguyễn Thị Hoàng Quyên Trường TH Tân Túc 2

20 2C320E61 Nguyễn Thị Ngọc Vân 10/4/2015 E4/3A 4 Khu Phố 5 Thị trấn Tân Túc Hồ Thị Kim Nhãn Trường TH Tân Túc 2

21 6ED53EA0 Sơn Trần Thanh Hoàng 12/6/2015 A10/26 10 Khu Phố 1 Thị trấn Tân Túc Trần Thị Thanh Huyền Trường TH Tân Túc 2

22 AA5F526E Dương Thị Ngọc Bích 9/6/2015 A10/32 10 Khu Phố 1 Thị trấn Tân Túc Trần Thị Tuyết Nhung Trường TH Tân Túc 2

23 3DF49E43 Dương Toàn Khang 11/2/2015 E4/13A 4 Khu Phố 5 Thị trấn Tân Túc Ngô Thị Nàng Trường TH Tân Túc 2

24 030A4E55 Võ Gia Hân 9/18/2015 A10/54 10 Khu Phố 1 Thị trấn Tân Túc Lưu Kim Nhứt Trường TH Tân Túc 2

25 9810B285 Nguyễn Bảo Trâm 12/27/2015 E4/14B 4 Khu Phố 5 Thị trấn Tân Túc Nguyễn Thị Hồng Hạnh Trường TH Tân Túc 2

26 C9EA080C Nguyễn Ngọc Như Quỳnh 12/27/2015 A11/7B 11 Khu Phố 1 Thị trấn Tân Túc Nguyễn Thị Mỹ Hạnh Trường TH Tân Túc 2

27 F60FBC64 Nghiêm Thị Cát Tường 7/18/2015 E9/10A 9 Khu Phố 5 Thị trấn Tân Túc Nguyễn Thị Phượng Trường TH Tân Túc 2

28 85083622 Lê Thị Hương Tràm 4/12/2015 A11/7B 11 Khu Phố 1 Thị trấn Tân Túc Huỳnh Thị Thanh Thúy Trường TH Tân Túc 2

29 81A7440E Nguyễn Minh Đăng 8/30/2015 A11/14 11 Khu Phố 1 Thị trấn Tân Túc Nguyễn Minh Việt Trường TH Tân Túc 2

30 D3527B4D Lý Cao Trí 2/10/2015 A12/9 12 Khu Phố 1 Thị trấn Tân Túc Cao Thị Kim Hồng Trường TH Tân Túc 2

31 21098EA6 Đặng Chí Tâm 8/6/2015 A12/15 12 Khu Phố 1 Thị trấn Tân Túc Phạm Thị Nhựt Kiều Trường TH Tân Túc 2

32 AD95E909 Trần Tuấn Anh 2/15/2015 A12/9 12 Khu Phố 1 Thị trấn Tân Túc Võ Thị Muội Trường TH Tân Túc 2

33 AAD046D7 Cao Nguyễn Quỳnh Anh 6/30/2015 A14/24A 14 Khu Phố 1 Thị trấn Tân Túc Nguyễn Thị Thanh Tuyền Trường TH Tân Túc 2

34 8C79EFD9 Nguyễn Đức Anh 12/12/2015 A12/9 12 Khu Phố 1 Thị trấn Tân Túc Nguyễn Ngọc Phụng Trường TH Tân Túc 2

35 F6189D5F Lê Tuấn Sang 12/27/2015 A12/9 12 Khu Phố 1 Thị trấn Tân Túc Nguyễn Thị Bích Trường TH Tân Túc 2

36 BA2300A1 Phan Cao Đạt 7/21/2015 A12/1N 12 Khu Phố 1 Thị trấn Tân Túc Hà Thị Thu Trường TH Tân Túc 2

37 E2861539 Huỳnh Đức Thiện 12/5/2015 A12/11 12 Khu Phố 1 Thị trấn Tân Túc Phạm Thị Xuyến Trường TH Tân Túc 2

38 9EFA79C9 Nguyễn Quốc Thắng 7/8/2015 A12/15 12 Khu Phố 1 Thị trấn Tân Túc Phạm Thị Thu Vân Trường TH Tân Túc 2

39 C6615CD5 Trần Phát Lộc 7/16/2015 A12/21 12 Khu Phố 1 Thị trấn Tân Túc Trương Thị Tuyết Trường TH Tân Túc 2

40 FC267931 Nguyễn Ngọc Thiên Thanh 11/14/2015 A12/28 12 Khu Phố 1 Thị trấn Tân Túc Phan Thị Cẩm Duyên Trường TH Tân Túc 2

41 3879A98D Trần Mai Hương 4/15/2015 A12/32 12 Khu Phố 1 Thị trấn Tân Túc Lâm Cẩm Nhung Trường TH Tân Túc 2



42 E027D9EB Đặng Võ Nhật Vy 4/5/2015 A13/7 13 Khu Phố 1 Thị trấn Tân Túc Võ Thị Thanh Thủy Trường TH Tân Túc 2

43 B5984986 Nguyễn Lê Hải Quan 12/25/2015 A13/7C 13 Khu Phố 1 Thị trấn Tân Túc Lê Thị Kim Anh Trường TH Tân Túc 2

44 DD7901AC Nguyễn Lê Thanh Bình 10/14/2015 A13/21D 13 Khu Phố 1 Thị trấn Tân Túc Lê Thị Nga Mi Trường TH Tân Túc 2

45 3559B94B Võ Ngọc Phương Vy 6/1/2015 A14/14 14 Khu Phố 1 Thị trấn Tân Túc Trần Thanh Huyền Trường TH Tân Túc 2

46 D82AA58D Nguyễn Thị Thảo Vy 5/2/2015 A14/20B 14 Khu Phố 1 Thị trấn Tân Túc Vũ Thị Huệ Trường TH Tân Túc 2

47 31C432C7 Cao Lê Lợi 4/14/2015 A14/24A 14 Khu Phố 1 Thị trấn Tân Túc Cao Hoàng Phong Trường TH Tân Túc 2

48 B298138D Võ Phạm Ngọc Quyên 12/8/2015 D4/23D 4 Khu Phố 4 Thị trấn Tân Túc Phạm Thị Lệ Mỹ Trường TH Tân Túc 2

49 70AC0D08 Triệu Nguyễn Vinh 8/12/2015 A14/24A 14 Khu Phố 1 Thị trấn Tân Túc Nguyễn Thị Tiệp Trường TH Tân Túc 2

50 584B3476 Nguyễn Trần Ngọc Tiên 5/30/2015 A13/21B 13 Khu Phố 1 Thị trấn Tân Túc Trần Thị Nhanh Trường TH Tân Túc 2

51 6CA61B7D Nguyễn Nam Long 11/25/2015 A13/35A 13 Khu Phố 1 Thị trấn Tân Túc Trần Thị Thúy Kiều Trường TH Tân Túc 2

52 CB0CC6A8 Nguyễn Văn Tống Quốc Giang 12/11/2015 A13/29K 13 Khu Phố 1 Thị trấn Tân Túc Nguyễn Thị vân Trường TH Tân Túc 2

53 C0D2AA95 Nguyễn Nhật Anh 8/27/2015 D1/4 1 Khu Phố 4 Thị trấn Tân Túc Lê Thị Ngọc Hà Trường TH Tân Túc 2

54 67C11B7D Đoàn Minh Tiến 1/26/2015 D1/16C 1 Khu Phố 4 Thị trấn Tân Túc Nguyễn Thị Thanh Nhàn Trường TH Tân Túc 2

55 55370D53 Trần Hoài Phong 2/10/2015 D1/18 1 Khu Phố 4 Thị trấn Tân Túc Phan Thị Sơn Minh Trường TH Tân Túc 2

56 A3E19B9B Trần Ngọc Bảo Trân 7/2/2015 D5/9C 5 Khu Phố 4 Thị trấn Tân Túc Trần Thị Ửng Trường TH Tân Túc 2

57 EEA537E8 Châu Gia Dinh 10/11/2015 D5/17C 5 Khu Phố 4 Thị trấn Tân Túc Từ Yến Bình Trường TH Tân Túc 2

58 52FE0602 Nguyễn Hoàng Hoài Thương 7/10/2015 D2/4 2 Khu Phố 4 Thị trấn Tân Túc Nguyễn Thị Tươi Trường TH Tân Túc 2

59 BAD485AA Lê Nhật Tân 4/22/2015 D2/13 2 Khu Phố 4 Thị trấn Tân Túc Nguyễn Thị Cẩm Tiên Trường TH Tân Túc 2

60 DD0FAF21 Lâm Chấn Huy 4/30/2015 D2/15B 2 Khu Phố 4 Thị trấn Tân Túc Lâm Thị Thi Trường TH Tân Túc 2

61 3EA99A00 Đinh Bảo Ngọc 4/3/2015 D2/15B 2 Khu Phố 4 Thị trấn Tân Túc Đinh Thị Bỉnh Trường TH Tân Túc 2

62 507085A3 Phan Nguyễn Trâm Oanh 11/29/2015 D2/18A 2 Khu Phố 4 Thị trấn Tân Túc Nguyễn Thị Kim Tuyết Trường TH Tân Túc 2

63 998E22FC Phan Huỳnh Khánh Nam 11/15/2015 D2/19 2 Khu Phố 4 Thị trấn Tân Túc Huỳnh Thị Cẩm Lụa Trường TH Tân Túc 2

64 586AF940 Nguyễn Thị Thúy Hằng 10/31/2015 D6/11A 6 Khu Phố 4 Thị trấn Tân Túc
Trần Huỳnh Thị Kim 

Phượng
Trường TH Tân Túc 2



65 91D09EBE Dương Bảo Ngọc 4/1/2015 D2/26 2 Khu Phố 4 Thị trấn Tân Túc Nguyễn Thị Hà Trường TH Tân Túc 2

66 3EBA956F Lê Vinh Thành 11/13/2015 D3/1 3 Khu Phố 4 Thị trấn Tân Túc Nguyễn Thị Thu Hằng Trường TH Tân Túc 2

67 81E7E0A2 Nguyễn Hồng Thắm 8/25/2015 D3/1G 3 Khu Phố 4 Thị trấn Tân Túc Lê Thị Ngọc Sương Trường TH Tân Túc 2

68 49291DD9 Nguyễn Tấn Khang 1/29/2015 D3/4 3 Khu Phố 4 Thị trấn Tân Túc Nguyễn Thị Kim Dung Trường TH Tân Túc 2

69 928D34AD Đinh Thành Phát 6/2/2015 D3/7 3 Khu Phố 4 Thị trấn Tân Túc Huỳnh Ngọc Hạnh Trường TH Tân Túc 2

70 D257A44E Nguyễn Ngọc Trúc Ngân 8/1/2015 D3/11 3 Khu Phố 4 Thị trấn Tân Túc Phan Thị Thanh Trúc Trường TH Tân Túc 2

71 2875560F Nguyễn Gia Nhi 10/2/2015 D6/21 6 Khu Phố 4 Thị trấn Tân Túc Phan Thị Hồng Phượng Trường TH Tân Túc 2

72 28AF0774 Bùi Thụy Vân Khánh 6/13/2015 D3/11E 3 Khu Phố 4 Thị trấn Tân Túc Nguyễn Thị Hồng Sâm Trường TH Tân Túc 2

73 137F2D92 Nguyễn Trâm Anh 1/5/2015 D3/11E 3 Khu Phố 4 Thị trấn Tân Túc Nguyễn Kim Chi Trường TH Tân Túc 2

74 4380392B Huỳnh Viết Duy 11/29/2015 D6/26E 6 Khu Phố 4 Thị trấn Tân Túc Võ Thị Thanh Hiền Trường TH Tân Túc 2

75 53C27453 Lê Huỳnh Kim Anh 9/16/2015 D3/14D 3 Khu Phố 4 Thị trấn Tân Túc Huỳnh Thị Tuyết Linh Trường TH Tân Túc 2

76 22C7B5AE Phạm Nguyễn Gia Khánh 3/15/2015 D7/2 7 Khu Phố 4 Thị trấn Tân Túc Nguyễn Thị Hồng Vân Trường TH Tân Túc 2

77 4018BD2F Trần Ngọc Bảo Trân 12/10/2015 D3/16 3 Khu Phố 4 Thị trấn Tân Túc Nguyễn Thị Ngọc Hạnh Trường TH Tân Túc 2

78 36445137 Trần Lê Bảo An 3/24/2015 D3/35 3 Khu Phố 4 Thị trấn Tân Túc Lê Thị Yến Trường TH Tân Túc 2

79 8B7FF2AF Trương Mỹ Kỳ 6/12/2015 D7/30A 7 Khu Phố 4 Thị trấn Tân Túc Lê Thị Châu Ý Trường TH Tân Túc 2

80 CD65D269 Nguyễn Hoàng Phú 10/3/2015 D4/14 4 Khu Phố 4 Thị trấn Tân Túc Nguyễn Phương Diểu Trường TH Tân Túc 2

81 D0284037 Dương Đức Anh 2/14/2015 D7/48A 7 Khu Phố 4 Thị trấn Tân Túc Nguyễn Thị Kim Chung Trường TH Tân Túc 2

82 2E26B6A3 Sơn Chí Tâm 9/16/2015 D4/14 4 Khu Phố 4 Thị trấn Tân Túc Sơn Ngọc Lan Trường TH Tân Túc 2

83 E354D909 Nguyễn Thiên Ân 8/22/2015 D8/8 8 Khu Phố 4 Thị trấn Tân Túc Nguyễn Thu Thiểu Trường TH Tân Túc 2

84 EF4F739D Võ Minh Trí 4/1/2015 D4/27 4 Khu Phố 4 Thị trấn Tân Túc Hồ Thị Trưng Trường TH Tân Túc 2

85 B6359A89 Lê Huỳnh Kim Minh 11/16/2015 D4/27 4 Khu Phố 4 Thị trấn Tân Túc Huỳnh Thị Hồng Thúy Trường TH Tân Túc 2

86 71C1BDBE Nguyễn Hà Bảo Trâm 4/28/2015 D8/16E 8 Khu Phố 4 Thị trấn Tân Túc Phan Thị Bích Ngân Trường TH Tân Túc 2

87 A5967D8F Đỗ Thị Bảo Ngọc 12/2/2015 D8/16E 8 Khu Phố 4 Thị trấn Tân Túc Phan Thị Bích Thảo Trường TH Tân Túc 2



88 10CD62D7 Nguyễn Quyền Quý 11/8/2015 D4/28 4 Khu Phố 4 Thị trấn Tân Túc Nguyễn Thị Mỹ Linh Trường TH Tân Túc 2

89 65081032 Nguyễn Thiên Kim 10/10/2015 D4/28 4 Khu Phố 4 Thị trấn Tân Túc Nguyễn Hồng Mến Trường TH Tân Túc 2

90 427F6DE7 Ngô Ngọc Gia Bảo 6/8/2015 D4/35 4 Khu Phố 4 Thị trấn Tân Túc Phan Thị Tuyết Hạnh Trường TH Tân Túc 2

91 C99C2653 Đặng Nguyễn Anh Khôi 4/25/2015 D4/36A 4 Khu Phố 4 Thị trấn Tân Túc Đặng Văn Dương Trường TH Tân Túc 2

92 1BE2C8A9 Nguyễn Hà Đức Thiện 6/27/2015 D5/3 5 Khu Phố 4 Thị trấn Tân Túc Hà Thị Thu Nhỏ Trường TH Tân Túc 2

93 AF03A039 Trần Huỳnh Bảo Như 8/13/2015 D9/9 9 Khu Phố 4 Thị trấn Tân Túc Huỳnh Kim Nhi Trường TH Tân Túc 2

94 91FBBBAF Võ Ngọc Phi Yến 8/22/2015 D5/5 5 Khu Phố 4 Thị trấn Tân Túc Võ Thị Linh Huệ Trường TH Tân Túc 2

95 90DC638F Nguyễn Thị Thảo Vy 6/17/2015 D5/7 5 Khu Phố 4 Thị trấn Tân Túc Nguyễn Thị Thu Thảo Trường TH Tân Túc 2

96 8822ED8E Hồ Nhật Đăng 9/27/2015 D5/8C 5 Khu Phố 4 Thị trấn Tân Túc Thạch Thị Hồng Hoa Trường TH Tân Túc 2

97 AFB913AD Hoàng Thị Uyên Trang 2/13/2015 D5/8C 5 Khu Phố 4 Thị trấn Tân Túc Đào Thị Mỹ Tuyền Trường TH Tân Túc 2

98 2BA01DA4 Trần Hải Duy 11/6/2015 D5/9D 5 Khu Phố 4 Thị trấn Tân Túc Đinh Thị Diễm Trang Trường TH Tân Túc 2

99 C0F30646 Nguyễn Văn Nhân 2/1/2015 D5/12A 5 Khu Phố 4 Thị trấn Tân Túc Nguyễn Thị Dung Trường TH Tân Túc 2

100 F7D1DC18 Nguyễn Tuấn Kiệt 3/30/2015 D5/12A 5 Khu Phố 4 Thị trấn Tân Túc Trần Thị Bích Loan Trường TH Tân Túc 2

101 3488152F Tô Ánh Ngọc 12/3/2015 D5/18 5 Khu Phố 4 Thị trấn Tân Túc Nguyễn Thị Vân Anh Trường TH Tân Túc 2

102 32150778 Nguyễn Phúc Khôi Nguyên 10/16/2015 D5/22B 5 Khu Phố 4 Thị trấn Tân Túc Trương Thị Thu Thảo Trường TH Tân Túc 2

103 87D7482C Nguyễn Minh Phát 2/25/2015 D5/23 5 Khu Phố 4 Thị trấn Tân Túc Nguyễn Thị Kim Thanh Trường TH Tân Túc 2

104 F94BFA61 Nguyễn Hoàng Minh Tuấn 6/30/2015 D5/24 5 Khu Phố 4 Thị trấn Tân Túc Nguyễn Thị Kim Ánh Trường TH Tân Túc 2

105 70A43FBF Phan Duy Khôi 11/16/2015 D5/31A 5 Khu Phố 4 Thị trấn Tân Túc Nguyễn Thị Thanh Hà Trường TH Tân Túc 2

106 DEB93A76 Huỳnh Thị Ngọc Lụa 6/6/2015 D5/37 5 Khu Phố 4 Thị trấn Tân Túc Lê Thị Hống Cẩm Trường TH Tân Túc 2

107 8C019370 Phạm Nguyên Phương 11/23/2015 D5/39 5 Khu Phố 4 Thị trấn Tân Túc Võ Thị Thanh Nguyên Trường TH Tân Túc 2

108 7D631F55 Nguyễn Hoàng Minh 6/10/2015 D6/1K 6 Khu Phố 4 Thị trấn Tân Túc Nguyễn Văn Sơn Trường TH Tân Túc 2

109 BDC2DE7D Lưu Lê Na 7/10/2015 D6/13D 6 Khu Phố 4 Thị trấn Tân Túc Lê Thị Hằng Trường TH Tân Túc 2

110 CA7D39F9 Nguyễn Thị Như Ý 6/15/2015 D6/13A 6 Khu Phố 4 Thị trấn Tân Túc Nguyễn Thị Cẩm Tú Trường TH Tân Túc 2



111 9354BC4B Lương Minh Phương 12/8/2015 D6/16A 6 Khu Phố 4 Thị trấn Tân Túc Lương Thị Bích Phượng Trường TH Tân Túc 2

112 A0C0A51E Phan Thị Như Ý 6/15/2015 E4/2F 4 Khu Phố 5 Thị trấn Tân Túc Nguyễn Trần Thuỷ Tiên Trường TH Tân Túc 2

113 96EB9012 Nguyễn Cao Huyền Trân 1/8/2015 D6/17 6 Khu Phố 4 Thị trấn Tân Túc Trịnh Thị Lan Trường TH Tân Túc 2

114 27BE58F2 Trần Ngọc Thiên Kim 10/19/2015 D6/19A 6 Khu Phố 4 Thị trấn Tân Túc Ngô Thị Mại Trường TH Tân Túc 2

115 8.99E+09 Võ Thanh Hà 8/12/2015 D6/22A 6 Khu Phố 4 Thị trấn Tân Túc Trần Thị Thanh Thủy Trường TH Tân Túc 2

116 C14D3D6F Nguyễn Ngọc Huyền Trinh 12/28/2015 E4/21 4 Khu Phố 5 Thị trấn Tân Túc Trần Thị Phà Trường TH Tân Túc 2

117 5A79B4B5 Hà Khánh Nghi 5/18/2015 D6/26C 6 Khu Phố 4 Thị trấn Tân Túc Đỗ Thị Thanh Tuyền Trường TH Tân Túc 2

118 B5865959 Lê Nguyễn Bảo Trân 11/7/2015 D6/27 6 Khu Phố 4 Thị trấn Tân Túc Nguyễn Thị Kim Phương Trường TH Tân Túc 2

119 A57F1901 Lâm Minh Phú 1/13/2015 D7/7 7 Khu Phố 4 Thị trấn Tân Túc Bùi Thị Thu Sang Trường TH Tân Túc 2

120 34DD1027 Lê Thị Phương Thảo 9/5/2015 D7/6B 7 Khu Phố 4 Thị trấn Tân Túc Quách Thị Chúc Phương Trường TH Tân Túc 2

121 F58502E3 Lê Ngọc Minh Châu 4/1/2015 D7/6E 7 Khu Phố 4 Thị trấn Tân Túc Đào Thị Trang Trường TH Tân Túc 2

122 26BF6361 Nguyễn Ngọc Quỳnh Hương 6/7/2015 D7/7 7 Khu Phố 4 Thị trấn Tân Túc Lương Hồng Cẩm Trường TH Tân Túc 2

123 22ABC1CC Trương Thành Tự 5/20/2015 D7/15 7 Khu Phố 4 Thị trấn Tân Túc Lữ Ngọc Hồng Trường TH Tân Túc 2

124 F33E9CC2 Trần Ngọc Duy Minh 10/28/2015 D7/23 7 Khu Phố 4 Thị trấn Tân Túc Nguyễn Thị Mộng Trinh Trường TH Tân Túc 2

125 88E96122 Phan Minh Luân 8/29/2015 E8/16 8 Khu Phố 5 Thị trấn Tân Túc Nguyễn Thị Lên Trường TH Tân Túc 2

126 72CE0941 Phạm Võ Thành Danh 10/15/2015 E8/24D 8 Khu Phố 5 Thị trấn Tân Túc Võ Thị Hồng Phúc Anh Trường TH Tân Túc 2

127 B2677A31 Châu Thị Ngọc Phương 5/27/2015 D7/43B 7 Khu Phố 4 Thị trấn Tân Túc Bùi Thị Xuân Duyên Trường TH Tân Túc 2

128 C860126F Vũ Khánh Hà 6/10/2015 D7/45A 7 Khu Phố 4 Thị trấn Tân Túc Nguyễn Hoàng Phương Trường TH Tân Túc 2

129 7503690C Phạm Lê Thùy Lâm 5/25/2015 D8/11 8 Khu Phố 4 Thị trấn Tân Túc Lê Thị Huỳnh Hoa Trường TH Tân Túc 2

130 FF55384D Lê Phúc An 2/13/2015 D8/17 8 Khu Phố 4 Thị trấn Tân Túc Trần Thị Mỵ Trường TH Tân Túc 2

131 28F7FAFA Lê Minh Hiếu 9/15/2015 D8/22C 8 Khu Phố 4 Thị trấn Tân Túc Trương Thị Hồng Loan Trường TH Tân Túc 2

132 31635E0D Nguyễn Hoàng Trí Văn 5/18/2015 D8/30 8 Khu Phố 4 Thị trấn Tân Túc Lê Thị Tuyết Trinh Trường TH Tân Túc 2

133 B321B7C9 Đỗ Phát 10/25/2015 D8/35 8 Khu Phố 4 Thị trấn Tân Túc Huỳnh Thị Út Trường TH Tân Túc 2



134 CF9A27F3 Danh Hoàng Tú Anh 8/8/2014 D8/41 8 Khu Phố 4 Thị trấn Tân Túc Danh Hoàng Phi Trường TH Tân Túc 2

135 0E619C15 Phạm Ngọc Cẩm Giang 10/7/2015 D8/43H 8 Khu Phố 4 Thị trấn Tân Túc Phạm Thị Loan Trường TH Tân Túc 2

136 BDB0D200 Phạm Huỳnh Kim Anh 11/7/2015 D8/45 8 Khu Phố 4 Thị trấn Tân Túc Huỳnh Thị Yến Nhi Trường TH Tân Túc 2

137 378288A3 Huỳnh Nhật Thi 12/28/2015 D8/50 8 Khu Phố 4 Thị trấn Tân Túc Huỳnh Thị Mũi Trường TH Tân Túc 2

138 0E843DE5 Lương Ngọc Bảo Trân 2/7/2015 D9/6 9 Khu Phố 4 Thị trấn Tân Túc Lê Thị Ngọc Huyền Trường TH Tân Túc 2

139 4BF9A6FE Đồng Vinh Hiển 1/9/2015 D9/6A 9 Khu Phố 4 Thị trấn Tân Túc Nguyễn Thị Hường Trường TH Tân Túc 2

140 76B2E1DB Nguyễn Ngọc Yến Vy 7/13/2015 D9/9 9 Khu Phố 4 Thị trấn Tân Túc Phan Thị Hân Ly Trường TH Tân Túc 2

141 12C4790B Đặng Hoàng Nhứt Thiên 8/10/2015 D9/8A 9 Khu Phố 4 Thị trấn Tân Túc Đỗ Thị Thuận Trường TH Tân Túc 2

142 0A1A87CE Nguyễn Thị Ngọc Xuyến 3/15/2015 D9/16E 9 Khu Phố 4 Thị trấn Tân Túc Nguyễn Thị Diền Trường TH Tân Túc 2

143 DBD51489 Đặng Như Ngọc 7/28/2015 D9/38A 9 Khu Phố 4 Thị trấn Tân Túc Nguyễn Thị Thảo Trường TH Tân Túc 2

144 7BCF2568 Nguyễn Như Quỳnh 1/20/2015 D9/38H 9 Khu Phố 4 Thị trấn Tân Túc Đỗ Kiều Tiên Trường TH Tân Túc 2

145 6D444778 Tăng Gia Huy 9/16/2015 E1/7C 1 Khu Phố 5 Thị trấn Tân Túc Phan Thị Anh Thi Trường TH Tân Túc 2

146 C4D1A018 Tăng Thanh Hà 9/16/2015 E1/7C 1 Khu Phố 5 Thị trấn Tân Túc Nguyễn Thị Diễm Hương Trường TH Tân Túc 2

147 BF79AED9 Huỳnh Ngọc Yến Nhi 9/7/2015 E1/12 1 Khu Phố 5 Thị trấn Tân Túc Nguyễn Thị Mỹ Trang Trường TH Tân Túc 2

148 DCD671B3 Phạm Thị Ngọc Yến 10/1/2015 E1/12 1 Khu Phố 5 Thị trấn Tân Túc Lê Thị Thu Nga Trường TH Tân Túc 2

149 C0F9288A Nguyễn Gia Hân 11/13/2015 E1/20B 1 Khu Phố 5 Thị trấn Tân Túc Nguyễn Thị Hồng Trường TH Tân Túc 2

150 A17A386D Đặng Hoàng Nhung 9/16/2015 E1/23 1 Khu Phố 5 Thị trấn Tân Túc Trần Thị Gấm Trường TH Tân Túc 2

151 2F037F1D Lê Võ Gia Bảo 1/22/2015 E2/18 2 Khu Phố 5 Thị trấn Tân Túc Võ Thị Bích Thủy Trường TH Tân Túc 2

152 1FCD9592 Nguyễn Đăng Khoa 6/8/2015 E2/9B 2 Khu Phố 5 Thị trấn Tân Túc Văn Thị Yến Trường TH Tân Túc 2

153 CFBD5057 Ngô Tú Minh 3/19/2015 E2/21B 2 Khu Phố 5 Thị trấn Tân Túc Nguyễn Hồng Hương Trường TH Tân Túc 2

154 0F631B52 Nguyễn Hoàng Phúc 8/22/2015 E2/24 2 Khu Phố 5 Thị trấn Tân Túc Võ Thị Mỹ Dung Trường TH Tân Túc 2

155 549AF847 Phùng Đức Trí 9/30/2015 E2/24E 2 Khu Phố 5 Thị trấn Tân Túc Võ Hồng Vân Trường TH Tân Túc 2

156 6D4F225C Trần Thị Kim Ngọc 12/17/2015 E2/27A 2 Khu Phố 5 Thị trấn Tân Túc Bùi Thị Thùy Thương Trường TH Tân Túc 2



157 5CF10E4A Lê Khánh Ngân 1/30/2015 E2/27E 2 Khu Phố 5 Thị trấn Tân Túc Lê Thị Ngọc Trường TH Tân Túc 2

158 B5DB4836 Đặng Hoàng Anh Khoa 9/26/2015 E2/27E 2 Khu Phố 5 Thị trấn Tân Túc Trần Thị Thanh Thảo Trường TH Tân Túc 2

159 78FA0D8F Phạm Gia Bảo 11/23/2015 E2/28A 2 Khu Phố 5 Thị trấn Tân Túc Nguyễn Thị Hồng Vân Trường TH Tân Túc 2

160 91949012 Lương Quốc Bảo 11/10/2015 E2/30H 2 Khu Phố 5 Thị trấn Tân Túc Nguyễn Thị Uyên Dy Trường TH Tân Túc 2

161 6C7CE854 Nguyễn Quang Anh 5/2/2015 E2/30L 2 Khu Phố 5 Thị trấn Tân Túc Nguyễn Thị Kim Vi Trường TH Tân Túc 2

162 3D42F3DF Nguyễn Hữu Phát 12/14/2015 E2/35C 2 Khu Phố 5 Thị trấn Tân Túc Trần Thị Tuyết Nhung Trường TH Tân Túc 2

163 10E536FE Trần Bảo Kiệt 12/24/2015 E3/5 3 Khu Phố 5 Thị trấn Tân Túc Nguyễn Thị Ngọc Châu Trường TH Tân Túc 2

164 284E3C1A Nguyễn Thái Sơn 9/8/2015 E3/5 3 Khu Phố 5 Thị trấn Tân Túc Nguyễn Thị Lan Phương Trường TH Tân Túc 2

165 47B23449 Hồ Nguyễn Anh Thư 8/24/2015 E3/23 3 Khu Phố 5 Thị trấn Tân Túc Nguyễn Thị Mãi Trường TH Tân Túc 2

166 9359F745 Nguyễn Như Phương 6/4/2015 E4/1C 4 Khu Phố 5 Thị trấn Tân Túc Nguyễn Thị Ngọc Kiều Trường TH Tân Túc 2

167 570ABF56 Lê Gia Bảo 1/21/2015 E4/2F 4 Khu Phố 5 Thị trấn Tân Túc Trương Thị Thiếp Trường TH Tân Túc 2

168 47D28DCF Trần Hoàng Gia Bảo 1/29/2015 E4/9 4 Khu Phố 5 Thị trấn Tân Túc Nguyễn Thị Trang Trường TH Tân Túc 2

169 B0256762 Nguyễn Phạm Trúc Chi 12/31/2015 E4/13A 4 Khu Phố 5 Thị trấn Tân Túc Phạm Nguyễn Tường Vân Trường TH Tân Túc 2

170 3F7E21ED Trần Thị Ngọc Duyên 4/18/2015 E4/13A 4 Khu Phố 5 Thị trấn Tân Túc Nguyễn Thị Bảo Ngươn Trường TH Tân Túc 2

171 D5AF7FC2 Võ Hoàng Thiện Nhân 3/1/2015 E4/13A 4 Khu Phố 5 Thị trấn Tân Túc Trang Thu Phương Trường TH Tân Túc 2

172 72EEC00E Nguyễn Hoàng Phúc 1/21/2015 E4/13A 4 Khu Phố 5 Thị trấn Tân Túc Huỳnh Thị Kim Chi Trường TH Tân Túc 2

173 BEA86BCD Nguyễn Như Phúc 2/3/2015 E4/13A 4 Khu Phố 5 Thị trấn Tân Túc Nguyễn Thị Huỳnh Như Trường TH Tân Túc 2

174 90E3DC3E Nguyễn Lê Mỹ Quyên 5/21/2015 E4/15A 4 Khu Phố 5 Thị trấn Tân Túc Nguyễn Thị Thúy Trường TH Tân Túc 2

175 2B99FE13 Lại Ngọc Khôi Nguyên 8/29/2015 E4/30 4 Khu Phố 5 Thị trấn Tân Túc Trần Thị Thùy Trang Trường TH Tân Túc 2

176 F2CC4092 Bùi Nguyễn Ngọc Thảo 9/7/2015 E8/33B 8 Khu Phố 5 Thị trấn Tân Túc Nguyễn Thị Vui Trường TH Tân Túc 2

177 04F4DB0E Bùi Trung Dũng 10/31/2015 E4/44 4 Khu Phố 5 Thị trấn Tân Túc Bùi Thị Mỹ Hạnh Trường TH Tân Túc 2

178 575766FA Phạm Hoàng Quân 3/18/2015 E4/37 4 Khu Phố 5 Thị trấn Tân Túc Đặng Thị Thùy Trang Trường TH Tân Túc 2

179 DEB1B6BB Nguyễn Trung Tính 4/20/2015 E5/16 5 Khu Phố 5 Thị trấn Tân Túc Nguyễn Thị Kim Dung Trường TH Tân Túc 2



180 BE92034A Lê Ngọc Phương Thảo 12/28/2015 E5/30 5 Khu Phố 5 Thị trấn Tân Túc Trần Thị Cẩm Nhung Trường TH Tân Túc 2

181 26F025B4 Huỳnh Ngọc Lâm 7/10/2015 E6/8 6 Khu Phố 5 Thị trấn Tân Túc Trần Thị Ngọc Ngân Trường TH Tân Túc 2

182 29F846B3 Lê Hà Mỹ Duyên 11/21/2015 E6/8 6 Khu Phố 5 Thị trấn Tân Túc Hà Thị Kim Hoan Trường TH Tân Túc 2

183 A91650F2 Nguyễn Hoàng Gia Bảo 6/29/2015 E6/17 6 Khu Phố 5 Thị trấn Tân Túc Lê Thị Ngọc Dàng Trường TH Tân Túc 2

184 421CF913 Diệp Ngọc Bảo Ngân 2/8/2015 E6/17 6 Khu Phố 5 Thị trấn Tân Túc Lê Thị Ngọc Tím Trường TH Tân Túc 2

185 D6B59A53 Nguyễn Văn Ý 11/20/2015 E6/17 6 Khu Phố 5 Thị trấn Tân Túc Nguyễn Thị Thu Đông Trường TH Tân Túc 2

186 726977D0 Trần Đăng Khoa 10/1/2015 E6/28 6 Khu Phố 5 Thị trấn Tân Túc Kích Nhật Kiều Chi Trường TH Tân Túc 2

187 D1C73EEB Võ Minh Tuấn 11/19/2015 E6/36A 6 Khu Phố 5 Thị trấn Tân Túc Nguyễn Thị Thương Trường TH Tân Túc 2

188 B3609540 Phạm Hoàng Kiều Anh 9/25/2015 E6/36B 6 Khu Phố 5 Thị trấn Tân Túc Hoàng Thị Huệ Trường TH Tân Túc 2

189 479FA7E0 Lê Ngọc Ánh Tuyền 7/9/2015 E8/1 8 Khu Phố 5 Thị trấn Tân Túc Lê Ngọc Cẩn Trường TH Tân Túc 2

190 7BC0ABE5 Huỳnh Thị Ánh Tuyết 4/25/2015 E8/7 8 Khu Phố 5 Thị trấn Tân Túc Trần Thị Hồng Vân Trường TH Tân Túc 2

191 0C5DEC78 Nguyễn Gia Bảo 9/6/2015 E8/28B 8 Khu Phố 5 Thị trấn Tân Túc Phạm Thị Kim Pha Trường TH Tân Túc 2

192 AA04AF33 Nguyễn Bình Phương Uyên 6/5/2015 E8/28B 8 Khu Phố 5 Thị trấn Tân Túc Nguyễn Thị Thủy Tiên Trường TH Tân Túc 2

193 C8AB9340 Tô Hồng Quỳnh Như 2/12/2015 E9/8C 9 Khu Phố 5 Thị trấn Tân Túc Bùi Thị Hồng Nhung Trường TH Tân Túc 2

194 B041CDE6 Nguyễn Đức Tuấn 6/25/2015 E9/9H 9 Khu Phố 5 Thị trấn Tân Túc Nguyễn Thị Lan Phương Trường TH Tân Túc 2

195 2D6BAE14 Nguyễn Lê Thiên 11/5/2015 E9/11 9 Khu Phố 5 Thị trấn Tân Túc Lê Thị Thủy Trường TH Tân Túc 2

196 76BCE8A6 Phan Nguyễn Khánh Vy 12/11/2015 E9/12 9 Khu Phố 5 Thị trấn Tân Túc Nguyễn Thị Đào Trường TH Tân Túc 2

197 E33EF8B2 Võ Phát Lộc 2/12/2015 E9/29 9 Khu Phố 5 Thị trấn Tân Túc Võ Thị Ngọc Dung Trường TH Tân Túc 2

198 F1D930EA Huỳnh Ngọc Cát An 5/30/2015 E9/33 9 Khu Phố 5 Thị trấn Tân Túc Nguyễn Thị Yến Lệ Trường TH Tân Túc 2

199 415D3949 Nguyễn Khánh Quỳnh 9/2/2015 Số 35 10 Khu Phố 5 Thị trấn Tân Túc Ngô Thị Phương Quyên Trường TH Tân Túc 2

200 94B29598 Bùi Văn Phú 12/7/2015 Số 14 10 Khu Phố 5 Thị trấn Tân Túc Nguyễn Thị Hà Trường TH Tân Túc 2

201 906BE193 Hồ Bá Thiên Phúc 11/27/2015 Số 38 10 Khu Phố 5 Thị trấn Tân Túc Đào Ngọc Thúy Trường TH Tân Túc 2

202 4CB43F3E Huỳnh Ngọc Anh Thy 11/30/2015 Số 11 10 Khu Phố 5 Thị trấn Tân Túc Phan Thị Hồng Hoa Trường TH Tân Túc 2



203 A8E07BA9 Trần Huỳnh Kim Thư 10/26/2015 Số 74 10 Khu Phố 5 Thị trấn Tân Túc Huỳnh Lê Phi Yến Trường TH Tân Túc 2

204 79D4F6C4 Nguyễn Lê Kim Uyên 12/5/2015 Số 11 10 Khu Phố 5 Thị trấn Tân Túc Lê Thị Thu Hương Trường TH Tân Túc 2

205 15146B75 Nguyễn Ng Phương Trang 8/31/2015 Số 6 10 Khu Phố 5 Thị trấn Tân Túc Lưu Thị Mỹ Lan Trường TH Tân Túc 2

206 B0D93DBD Nguyễn Phát Lộc 11/19/2015 Số 19 10 Khu Phố 5 Thị trấn Tân Túc Phạm Thị Ngọc Ngân Trường TH Tân Túc 2

207 AFC0F10B Vũ Nguyễn Nhật Nam 4/14/2015 Số 24 10 Khu Phố 5 Thị trấn Tân Túc Nguyễn Thị Anh Thư Trường TH Tân Túc 2


